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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 
AUTOCAD

Mã số môn học: 3301012002
Thời gian môn học: 30 giờ; 	                 (Lý thuyết: 10giờ ; Thực hành: 18giờ; Kiểm tra: 2 giờ )

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC
- Vị trí:
	+ Môn học AutoCAD được bố trí sau khi sinh viên đã học xong các môn học Vẽ kỹ thuật, Cơ kỹ thuật, Tin học.
	+ Môn học bắt buộc ở học kỳ 2 năm thứ nhất của khóa học.
- Tính chất:
	+ Là môn học kỹ thuật cơ sở thuộc các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc.
	+ Là môn học giúp cho sinh viên có khả năng vẽ các bản vẽ kỹ thuật bằng phần mềm AutoCAD.
	
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC
- Giải thích được những ưu điểm khi dùng AutoCAD thực hiện bản vẽ trong chuyên ngành cơ khí.
- Trình bày được các phương pháp vẽ các đối tượng cơ bản (đoạn thẳng, đường tròn, elip, đa giác …), các phương pháp phối hợp các đối tượng lại tạo thành bản vẽ chi tiết máy, các công cụ hổ trợ cho phép hiệu chỉnh bản vẽ với độ chính xác cao. 
- Vận dụng những kiến thức của môn học để tính toán, thiết kế và thực hiện được bản vẽ kỹ thuật.
- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.	

III. NỘI DUNG MÔN HỌC
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra
	Số giờ tự học
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V
	Giới thiệu.
 Giới thiệu về CAD và phần mềm AutoCAD 	Thời gian: 0.5 giờ
Cài đặt phần mềm AutoCAD	Thời gian: 0.5 giờ
Khởi động AutoCAD
Các thao tác về file 	Thời gian: 0.5 giờ
Các chức năng phím tắt 	Thời gian: 0.5 giờ
Thiết lập bản vẽ.
Xác định bản vẽ
Các thao tác cơ bản
Lệnh vẽ cơ bản.
 Đoạn thẳng
Đường tròn
Cung tròn
Các thủ thuật hiệu chỉnh
Lệnh vẽ đa giác (Polygon)
Lệnh vẽ hình chữ nhật (Rectangle)
Lệnh vẽ hình elip (Ellipse)
Các lệnh hiệu chỉnh đối tượng
Làm việc với lớp đối tượng.
Khái niệm về Layer	Thời gian: 0.5 giờ
 Thay đổi tính chất Layer 	Thời gian: 0.5 giờ
Các lệnh làm việc theo lớp
Tạo và in bản vẽ.
Tạo khổ giấy	Thời gian: 0.5 giờ
Tạo khung bản vẽ 	
Ghi văn bản vào bản vẽ	Thời gian: 1 giờ
Thiết lập trang in
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	Cộng
	30
	10
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2. Nội dung chi tiết
                 Chương 1: Giới thiệu	
Mục tiêu:
-  Trình bày được ý nghĩa của chữ viết tắt CAD.
-  Phân tích được đặc điểm và công dụng của phần mềm AutoCAD.
-  Cài đặt được phần mềm AutoCAD.
-  Liệt kê được các thao tác về file và công dụng các phím tắt.
- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
1. Giới thiệu về CAD và phần mềm AutoCAD 	Thời gian: 0.5 giờ
2. Cài đặt phần mềm AutoCAD	Thời gian: 0.5 giờ
3. Khởi động AutoCAD
4. Các thao tác về file 	Thời gian: 0.5 giờ
5. Các chức năng phím tắt 	Thời gian: 0.5 giờ
                   Chương 2: Thiết lập bản vẽ	
Mục tiêu:
-  Trình bày được phương pháp xác định bản vẽ.
-  Phân biệt được hai hệ thống tọa độ cố định và hệ thống tọa độ định vị lại.
-  Thực hiện được các thao tác chọn đối tượng, truy bắt đối tượng và điều khiển tầm nhìn.
-- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
1. Xác định bản vẽ 	Thời gian: 1 giờ
1.1. Thiết lập giới hạn bản vẽ
1.2. Định đơn vị bản vẽ
1.3. Công cụ trợ giúp
1.4. Hệ thống tọa độ cố định (WCS) và hệ thống tọa độ định vị lại (UCS)
2. Các thao tác cơ bản 	Thời gian: 2 giờ
2.1. Chọn đối tượng
2.2. Điều khiển tầm nhìn
2.3. Truy bắt đối tượng (Object Snap)
[bookmark: _GoBack]               Chương 3: Lệnh vẽ cơ bản	
Mục tiêu:
-  Trình bày được các phương pháp, các công cụ để vẽ các đối tượng cơ bản (đoạn thẳng, đường tròn, cung tròn, elip, đa giác …).
-  Phân tích được cácphương pháp kỹ thuật để hiệu chỉnh đối tượng trong bản vẽ.
-  Vận dụng được các lệnh đã học trong chương này để vẽ các bài tập thực hành của chương.
- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
1. Đoạn thẳng 	Thời gian: 3 giờ	
1.1. Lệnh vẽ đoạn thẳng (Line)
1.2. Lệnh vẽ nửa đoạn thẳng (Ray)
1.3. Lệnh vẽ các đoạn thẳng cấu trúc (XLine)
1.4. Lệnh vẽ đoạn thẳng có bề rộng (Trace)
1.5. Sử dụng tọa độ vuông góc. Ghi kích thước thẳng.
1.6. Sử dụng tọa độ cực. Ghi kích thước nằm nghiêng. Ghi kích thước góc.
1.7. Sử dụng chế độ dò góc Polar 
1.8. Chỉnh sửa kích thước
2. Đường tròn 	Thời gian: 3 giờ
2.1. Các phương pháp vẽ đường tròn
2.2. Các chế độ truy bắt đường tròn
2.3. Thêm ký hiệu vào trước số
2.4. Vẽ đoạn thẳng tiếp xúc với hai đường tròn
2.5. Kiểu kích thước cho đường tròn 
3. Cung tròn 	Thời gian: 2 giờ
3.1. Các phương pháp vẽ cung tròn
3.2. Vẽ cung tròn tiếp xúc với đoạn thẳng hay cung tròn khác
4. Các thủ thuật hiệu chỉnh 	Thời gian: 3 giờ
4.1. Lệnh cắt xén một phần đối tượng (Trim)
4.2. Tạo đối tượng song song (Offset)
4.3. Dời đối tượng (Move)
4.4. Sao chép đối tượng (Copy)
4.5. Lệnh tạo dãy (Array) 
4.6. Kéo dài đối tượng chạm đến ranh giới (Extend) 
4.7. Chuỗi kích thước
4.8. Tải kiểu nét vào bản vẽ 
5. Lệnh vẽ đa giác (Polygon) 	Thời gian: 3 giờ
6. Lệnh vẽ hình chữ nhật (Rectangle)			    Thời gian: 0.5 giờ
7. Lệnh vẽ hình elip (Ellipse) 			              Thời gian: 0.5 giờ
8. Các lệnh hiệu chỉnh đối tượng 	Thời gian: 3 giờ
8.1. Lệnh quay đối tượng (Rotate)
8.2. Lệnh vát góc (Chamfer)
8.3. Lệnh sắp xếp đối tượng (Align)
8.4. Lệnh lật đối xứng qua trục (Mirror)
8.5. Lệnh dời điểm cuối (Stretch) 
8.6. Lệnh gạch mặt cắt (Bhatch) 
            Chương 4: Làm việc với lớp đối tượng	
Mục tiêu:
-  Phân tích được khái niệm về lớp đối tượng (Layer).
-  Trình bày được ưu điểm khi làm việc với Layer. 
-  Vận dụng được các lệnh về Layer để thực hiện bản vẽ.
- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
1. Khái niệm về Layer	Thời gian: 0.5 giờ
2. Thay đổi tính chất Layer 	Thời gian: 0.5 giờ
3. Các lệnh làm việc theo lớp	Thời gian: 1 giờ
3.1. Lệnh Layer.
3.2. Lệnh Linetype.
3.3. Lệnh Ltscale.
             Chương 5: Tạo và in bản vẽ	
Mục tiêu:
-  Phân tích được các bước chuẩn bị để tạo và in bản vẽ.
-  Trình bày lệnh chèn văn bản vào bản vẽ và cách hiệu chỉnh văn bản. 
-  Thực hiện được việc thiết lập trang in và định được tỷ lệ bản vẽ.
- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
1. Tạo khổ giấy	Thời gian: 0.5 giờ
2. Tạo khung bản vẽ 	Thời gian: 0.5 giờ
3. Ghi văn bản vào bản vẽ	Thời gian: 2 giờ
3.1. Tạo kiểu chữ
3.2. Lệnh MText
3.3. Điều chỉnh văn bản
4. Thiết lập trang in	Thời gian: 2 giờ
4.1. Xem trước trang in
4.2. Trình bày trang in cho bản vẽ có tỷ lệ 1:100
4.3. Trình bày trang in trên Layout
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
- Vật liệu:
+ Giấy viết, sổ ghi chép, bút viết.
- Dụng cụ và trang thiết bị:
+ Máy chiếu đa phương tiện
+ Máy vi tính
+ Hệ thống âm thanh, ánh sáng tốt
- Học liệu:
+ Giáo trình.
+ Tranh ảnh, bản vẽ chi tiết.
- Nguồn lực khác:
+ Phòng thực hành có trang bị máy tính cài đặt phần mềm Autocad
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
+ Kiến thức: Vận dụng những kiến thức đã học được trong môn học Vẽ kỹ thuật và AutoCAD  để tạo ra các bản vẽ phục vụ cho các đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp.
	+ Kỹ năng: đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, vẽ lại bản vẽ theo bản vẽ mẫu, thiết kế ra bản vẽ chi tiết máy.
+ Thái độ: tự giác, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm biết bảo quản máy móc thực hành, có tính tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Môn học AutoCAD này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng  nghề Cắt gọt kim loại.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:      
- Giảng dạy trực tiếp tại phòng máy.
- Hướng dẫn Sinh viên thực hiện thao tác trên máy tính.
- Phổ biến giáo trình bài tập để Sinh viên thực hiện sau phần lý thuyết.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
- Chương 2: Lệnh vẽ cơ bản
- Chương 4: Tạo và in bản vẽ
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1] Trần Nhất Dũng. Vẽ kỹ thuật và AutoCAD. NXB Khoa học và Kỹ thuật 2008.
[2] Phạm Văn Nhuần. Bài tập vẽ kỹ thuật – Hướng dẫn và bài giải có ứng dụng AutoCAD. NXB Khoa học và Kỹ thuật. 2007
   [3] Trung tâm Tin học, Trường Đại Học Khoa học Tự nhiên TPHCM. Giáo trình     AutoCAD cơ bản – nâng cao. 2009
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